
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1309 /TB-BVLBP 

 

Bình Định, ngày 04 tháng 10 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế năm 

2024 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và 

 Bệnh phổi Bình Định 

 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BVLBP ngày 04/10/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức 

đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Về việc phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ công tác 

khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, thuộc dự toán 

Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Bình Định. 

Chủ đầu tư (Bên mời thầu) thông báo cho các nhà thầu tham dự Về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ 

công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, thuộc dự 

toán Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

1. Danh sách các nhà thầu trúng thầu: 

ST

T 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 
Địa chỉ 

Số lượng và 

đơn giá các mặt 

hàng trúng 

thầu 

Tổng giá trị trúng thầu 

Bằng số 

(VND) 
Bằng chữ 

1 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

& DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ Y TẾ - 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT 

M.E.D.I.C 

Số 41 Hải Phòng, 

Phường Thạch 

Thang, Quận Hải 

Châu, TP. Đà 

Nẵng 

Gồm 01 mặt 

hàng 

(Phụ lục 1 kèm 

theo) 

90.000.000 
Chín mươi 

triệu đồng 

2 
CÔNG TY TNHH 

KIẾN TẠO 

Số 41 Xuân Thủy 

- TP Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

Gồm 01 mặt 

hàng 

(Phụ lục 2 kèm 

theo) 

43.000.000 
Bốn mươi ba 

triệu đồng 
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ST

T 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 
Địa chỉ 

Số lượng và 

đơn giá các mặt 

hàng trúng 

thầu 

Tổng giá trị trúng thầu 

Bằng số 

(VND) 
Bằng chữ 

3 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN HƯNG 

Số 37 nhà B, tổ 

25 tập thể VH 

Nghệ thuật, 

Phường Mai 

Dịch,Quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Gồm 01 mặt 

hàng 

(Phụ lục 3 kèm 

theo) 

231.360.000 

Hai trăm ba 

mươi mốt 

triệu, ba 

trăm sáu 

mươi nghìn 

đồng 

4 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN THIẾT BỊ 

ĐỈNH CAO 

Thôn Cộng Hoà 

1, Xã Tịnh Ấn 

Tây, Tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Gồm 02 mặt 

hàng 

(Phụ lục 4 kèm 

theo) 

448.035.000 

Bốn trăm 

bốn mươi 

tám triệu 

không trăm 

ba mươi lăm 

nghìn đồng 

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế VAT, thuế nhập 

khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, chi phí lắp ráp, bảo hành, hướng dẫn sử dụng 

thành thạo, bảo trì…  tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định. 

- Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết danh mục hàng hóa đề nghị 

trúng thầu (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

 - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập của 

gói thầu).              

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Các nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn: 

ST

T 
Tên nhà thầu Địa chỉ 

Tóm tắt lý do các mặt hàng không 

được lựa chọn 

1 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ THIẾT 

BỊ Y TẾ - KHOA 

HỌC KỸ THUẬT 

M.E.D.I.C 

Số 41 Hải Phòng, 

Phường Thạch Thang, 

Quận Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095764: Không đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật nêu trong  E-HSMT. 

2 
CÔNG TY TNHH 

VIỆT QUANG 

Số 16 ngõ 178 đường 

Thái Hà, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095765: xếp hạng 2 trở xuống 
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ST

T 
Tên nhà thầu Địa chỉ 

Tóm tắt lý do các mặt hàng không 

được lựa chọn 

3 
CÔNG TY TNHH 

KIẾN TẠO 

Số 41 Xuân Thủy - TP 

Quy Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

- 02 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095765, PP2400095764: xếp 

hạng 2 trở xuống 

4 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN HƯNG 

Số 37 nhà B, tổ 25 tập 

thể VH Nghệ thuật, 

Phường Mai 

Dịch,Quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095765: xếp hạng 2 trở xuống 

5 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ 

QUỐC TẾ PHÚ 

MỸ 

K1A Bửu Long, 

Phường 15, Quận 10, 

TP.HCM 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095763: xếp hạng 2 trở xuống 

6 

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ VẠN 

AN 

Số 10 tổ 6, phường Phú 

Lương, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095763: xếp hạng 2 trở xuống 

7 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

QUANG MINH 

Tầng 5, Tòa nhà 

Newskyline, Lô CC2 

KĐT mới Văn Quán, 

Yên Phúc, Phường Văn 

Quán, Quận Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095763: xếp hạng 2 trở xuống 

8 

CÔNG TY TNHH 

Y DƯỢC MINH 

ANH 

81-83 Lý Thánh Tông, 

Lộc Ninh, Đồng Hới, 

Quảng Bình 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095763: xếp hạng 2 trở xuống 

9 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT BỊ 

Y TẾ THÀNH AN 

Số 98 đường Yên Phụ, 

Phường Nguyễn Trung 

Trực, Quận Ba Đình, 

Hà Nội. 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095763: xếp hạng 2 trở xuống 

10 

CÔNG TY TNHH 

TRANG THIẾT BỊ 

- DỤNG CỤ Y 

KHOA TÂN MAI 

THÀNH 

766/3 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh 

- 01 mặt hàng có mã phần (lô) 

PP2400095765: xếp hạng 2 trở xuống 

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:  

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định đề nghị Đại diện hợp pháp của nhà 

thầu tiến hành bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% giá trị hợp đồng (bảo đảm thực 

hiện hợp đồng trước ngày hợp đồng có hiệu lực) và đến Văn phòng Bệnh viện (Tổ 2, 

Khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để tiến hành ký 

kết hợp đồng cho gói thầu nêu trên 08 ngày kể từ ngày có thông báo trúng thầu. 
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Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định thông báo cho các nhà thầu tham dự 

gói thầu trên được biết và mời các nhà thầu trúng thầu đến ký kết hợp đồng theo quy 

định./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nơi nhận: 
- Các nhà thầu; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD-VTTBYT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

  Châu Văn Tuấn  
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Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 

phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định 

 

- Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ - 

KHOA HỌC KỸ THUẬT M.E.D.I.C 

- Địa chỉ: 41 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 

02363 509 462 Hoặc: 02363 752262  

 

ST

T 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên 

phần 

(lô) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Xuất xứ, ký mã hiệu, 

nhãn mác của sản 

phẩm 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
PP24000

95765 

Máy hút 

dịch 

(hút đờm 

nhớt) 

Máy 5 

- Model: 

NIHOPHAWA-

ES2000 

- Nhãn hiệu: 

NIHOPHAWA 

- Hãng sản xuất: Hồng 

Phát 

- Nước sản xuất: Việt 

Nam 

18.000.000 90.000.000 

 Danh mục: gồm 01 mặt hàng Tổng tiền: 90.000.000 

Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng 
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Phụ lục 2: 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 

phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định 

 

- Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO 

- Địa chỉ: 41 Xuân Thủy - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.502.116. 

Email: kita190810@gmail.com.  

  

ST

T 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên 

phần 

(lô) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Xuất xứ, ký mã hiệu, 

nhãn mác của sản 

phẩm 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
PP2400

095766 

Tủ sấy 

dụng cụ 
Cái 1 

- Model: DS0-1500D 

- Hãng sản xuất: 

DIGISYSTEM 

LABORATORY 

INSTRUMENTS INC 

- Xuất xứ: Đài Loan 

- Hãng, nước chủ sở 

hữu: DIGISYSTEM 

LABORATORY 

INSTRUMENTS 

INC/Đài Loan 

43.000.000 43.000.000 

 Danh mục: gồm 01 mặt hàng Tổng tiền: 43.000.000 

Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu đồng 
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Phụ lục 3: 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 

phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định 

 

- Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG 

- Địa chỉ: số 37 nhà B, tổ 25 tập thể VH Nghệ thuật, Phường Mai Dịch,Quận Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội. Điện thoại: 0246.293.8361 

 

ST

T 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Xuất xứ, ký mã hiệu, 

nhãn mác của sản 

phẩm 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
PP2400

095767 

Máy 

phun khử 

khuẩn 

buồng 

bệnh 

Máy 2 

- Model: Nocospray 2 

- Hãng sản xuất: 

OXY'PHARM 

- Xuất xứ: Pháp 

115.680.000 231.360.000 

 Danh mục: gồm 01 mặt hàng Tổng tiền: 231.360.000 

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng 
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Phụ lục 4: 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 

phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định 

- Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐỈNH CAO  

 - Địa chỉ: Thôn Cộng Hoà 1, Xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  

Điện thoại: 0256.502.116. Email: ytedinhcao@gmail.com  

 

ST

T 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên 

phần 

(lô) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Xuất xứ, ký mã hiệu, 

nhãn mác của sản 

phẩm 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
PP2400

095763 

Máy xét 

nghiệm 

sinh hóa 

tự động 

Hệ 

thống 
1 

- Model: Mispa 

CCXL 

- Hãng sản xuất: 

Agappe Diagnostics 

Switzerland Gmbh 

- Xuất xứ: Ấn Độ 

- Hãng chủ sở hữu: 

Agappe Diagnostics 

Switzerland Gmbh 

- Nước chủ sở hữu: 

Thụy Sỹ 

415.800.000 415.800.000 

2 
PP2400

095764 

Máy xét 

nghiệm 

nước tiểu 

Máy 1 

- Model: HTI CL50 

Plus 

- Hãng sản xuất: High 

Technology, Inc. 

- Xuất xứ: Mỹ 

- Hãng, nước chủ sở 

hữu: High 

Technology, Inc./ Mỹ 

32.235.000 32.235.000 

 Danh mục: gồm 02 mặt hàng Tổng tiền: 448.035.000 

Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tám triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng 
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Phụ lục 

CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

 

STT 
DANH MỤC HÀNG HÓA ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

1 MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG 

- Model: Mispa CCXL 

- Hãng sản xuất: Agappe Diagnostics Switzerland Gmbh 

- Xuất xứ: Ấn Độ 

- Hãng chủ sở hữu: Agappe Diagnostics Switzerland Gmbh 

- Nước chủ sở hữu: Thụy Sỹ 

I. Yêu cầu chung: 

- Thiết bị mới 100% còn nguyên đai nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE (Châu Âu), ISO 

9001 

- Điện áp sử dụng: 100 – 240 VAC; 50/60Hz 

II. Yêu cầu cấu hình: 

- Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động: 1 máy 

- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm 01 bộ gồm:  

+ Cup chứa mẫu: 1 bịch 

+ Ống dẫn nước cất: 01 cái 

+ Ống dẫn nước thải: 01 cái 

- Bộ hóa chất chạy thử: 01 bộ gồm: 

+ SGOT R1 (1 lọ 63mL) 

+ SGOT R2 (1 lọ 20mL) 

+ SGPT R1 (1 lọ 63mL)  

+ SGPT R2 (1 lọ 20mL) 

+ Glucose R1 (1 lọ 65mL) 

+ Multicalibrator (1 lọ 3mL)  

+ Qualicheck Norm (1 lọ 5mL)  

+ Qualicheck Path (1 lọ 5mL)  

+ Alkaline Detergent (1 hộp 1000mL) 

+ Bath Additive (1 hộp 500mL) 

- Bộ lọc nước RO công suất  10 lít/ giờ: 01 bộ (Mua tại  Việt 

Hệ 

thống 

01 



10 

 

 

STT 
DANH MỤC HÀNG HÓA ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

Nam) 

- Bộ lưu điện UPS công suất 1.100 VA: 01 bộ (Mua tại Việt 

Nam) 

- Bộ máy vi tính: 01 bộ (Mua tại  Việt Nam) 

- Máy in: 01 bộ (Mua tại Việt Nam) 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ 

III. Tính năng, thông số kỹ thuật 

- Kiểu máy: tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên, có chế độ 

ưu tiên cấp cứu 

- Công suất xét nghiệm: 240 xét nghiệm sinh hóa/giờ 

- Nguyên lý đo: Quang Phổ 

- Hệ thống quang học: Công nghệ quang học tán xạ (HCFG) 

- Máy dùng được hóa chất mở 

- Đo được tối thiểu các thông số: Glucose, Glucose 

Hexokinase, Cholesterol, Triglycerides, HDL-C Direct, LDL-

C Direct, Urea U.V, Enzymatic creatinine, Uric Acid, SGOT, 

SGPT, Albumin, Total Protein, Bilirubin Total TAB, Bilirubin 

Direct, Alkaline phosphatase, α-Amylase, Gamma GT, 

Calcium (Arsenazo), Inorganic Phosphorus, LDH-P, 

Magnesium, CK-NAC, ASO, CRP, RF, HbA1c Direct, 

Microalbumin, CRP Ultra, IgA, IgG, IgM, IgE, Lp (a), C3, 

C4, Apo A1, Apo B, Ceruloplasmin, Cystatin C, Ferritin, 

Prealbumin 

- Khay phản ứng: 

+ Số lượng cuvet: 120 vị trí để mẫu 

+ Rửa cuvet: tự động làm sạch và làm khô cuvet với 12 

bước, 8 lần dừng, 2 lần rửa bằng chất tẩy rửa và nước ấm. 

+ Nhiệt độ 37 oC ± 0,1oC, khay phản ứng được ủ bằng nước 

ấm tuần hoàn 

- Hệ thống quang học 

+ Nguồn sáng tối thiểu: bóng đèn Halogen 

+ Bước sóng: 13 bước sóng 340nm, 380nm, 405nm, 450nm, 

480nm, 505nm, 546nm, 570nm, 600nm, 660nm, 700nm, 750 

or 800nm 

- Phần mềm kết nối hệ thống với máy tính 

- Bộ máy vi tính: 01 bộ 

 + CPU: i5 



11 

 

 

STT 
DANH MỤC HÀNG HÓA ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

 + RAM: 8GB 

 + Ổ cứng: 1TB 

 + Hệ điều hành: Windows 10 hoặc cao hơn 

- Màn hình: 19.5 Inch 

- Máy in: 

 + Hãng sản xuất: Canon 

 + Model: LBP 2900 

 + Tốc độ in 12 trang/phút(giấy A4) 

 + Loại: Laser Beam Printer 

 + Kết nối: USB 2.0 Hi-Speed 

 + Khổ in: A4, B5,A5 

2 MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 

- Model: HTI CL50 Plus 

- Hãng sản xuất: High Technology, Inc. 

- Xuất xứ: Mỹ 

- Hãng, nước chủ sở hữu: High Technology, Inc./ Mỹ  

I. Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% còn nguyên đai nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Hoa Kỳ) 

- Nguồn cung cấp: 100V – 240 V, 50/60 Hz,  

II. Yêu cầu cấu hình 

- Máy chính: 01 cái 

- Phụ kiện: 

+ Máy in nhiệt đồng bộ tích hợp trên thân máy: 01 cái 

+ Que thử: 100 que 

+ Giấy in nhiệt: 01 cuộn 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 bộ 

III. Tính năng, thông số kỹ thuật 

- Công suất: 

 + Chế độ chạy bình thường: 60 mẫu/h 

 + Chế độ chạy liên tục: 120 mẫu/h 

- Khả năng lưu trữ dữ liệu: 1.000 kết quả 

- Hiển thị: Màn hình LCD hiển thị thông tin và kết quả 

- Đo được các thông số bao gồm các thông số tuỳ theo loại 

Máy 01 



12 

 

 

STT 
DANH MỤC HÀNG HÓA ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

que: pH, Nitrite, Protein, Special Gravity, Blood, Glucose, 

Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leucocytes, Calcium, 

Creatinine, Ascorbic Acid và Microalbumin. 

- In kết quả thông qua máy in nhiệt tích hợp trên máy 

3 MÁY HÚT DỊCH (HÚT ĐỜM NHỚT) 

- Model: NIHOPHAWA ES2000 

- Nhãn hiệu: NIHOPHAWA 

- Hãng sản xuất: Hồng Phát 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

I. Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% còn nguyên đai nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485  

- Nguồn điện: 220 V/50Hz ± 10% 

II. Yêu cầu cấu hình 

- Máy chính : 01 

- Phụ kiện: 

+ Bình chứa dung dịch 3000ml: 02 cái. 

+ Ống dẫn Silicol dài từ 180-2cm: 01 ống 

+ Công tắc đạp chân: 01 cái 

+ Khay đựng dụng cụ gắn trên máy: 01 cái 

+ Bộ lọc khuẩn: 02 cái 

+ Đầu hút: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 bộ 

III. Tính năng, thông số kỹ thuật  

- Áp lực hút chân không: 0 – 650 mmHg 

- Dải điều chỉnh: 0 – 650 mmHg 

- Máy hoạt động theo chu kỳ liên tục; Lưu tốc hút: 60 lít/phút 

- Bình chứa dịch: dung tích làm việc 3000 ml, làm bằng nhựa 

(polycarbonate) trong, có tay cầm và nút ấn có thể tháo rời 

giúp lấy dịch hút ra dễ dàng. 

- Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong 

- Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là 

loại bơm không dùng dầu 

- Chức năng bảo vệ chống tràn: bằng van an toàn lắptrong 

bình chứa 

- Dây hút và đầu hút loại dùng nhiều lần 

Máy 05 
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- Vỏ làm bằng thép sơn tĩnh điện 

- Xe đẩy: 4 bánh, 2 bánh có khoá, di chuyển dễ dàng 

4 TỦ SẤY DỤNG CỤ 

- Model: DS0-1500D 

- Hãng sản xuất: DIGISYSTEM LABORATORY 

INSTRUMENTS INC 

- Xuất xứ: Đài Loan 

- Hãng, nước chủ sở hữu: DIGISYSTEM LABORATORY 

INSTRUMENTS INC/Đài Loan 

I. Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% còn nguyên đai nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001  

- Nguồn điện: 220V - 240V/50Hz 

II. Yêu cầu cấu hình 

- Máy chính : 01 

- Phụ kiện: Khay inox: 02 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 bộ 

III. Tính năng, thông số kỹ thuật  

- Thể tích tủ: 150 lít 

- Kích thước trong tủ: 625 x 510 x 500 mm 

- Kích thước ngoài tủ: 725 x 620 x 795mm 

- Tủ sấy đối lưu tự nhiên. 

- Hiển thị số giá trị nhiệt độ cài đặt. 

- Khoảng điều chỉnh nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +5 đến 200 
oC 

- Hẹn giờ: 1-999 giờ hoặc 1-999 phút 

- Phần vỏ ngoài sơn phủ chống hoá chất, ăn mòn, phần trong 

bằng inox. 

- Kệ có thể điều chỉnh được 

- Nhiệt độ ổn định: ±0.5độ C ở 100 oC, ±1 độ C ở 200 oC 

- Cánh tủ có ô bằng thủy tinh giúp quan sát bên trong tủ 

- Chức năng khoá phím điều khiển 

Cái 01 

5 MÁY PHUN KHỬ KHUẨN BUỒNG BỆNH 

- Model: Nocospray 2 

Máy 02 
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- Hãng sản xuất: OXY'PHARM 

- Xuất xứ: Pháp 

I. Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% còn nguyên đai nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485  

- Nguồn điện: 220V -240V/50Hz/1000W 

II. Yêu cầu cấu hình 

- Máy chính : 01 

- Phụ kiện: 

+ Điều khiển từ xa: 1 cái  

+ Hóa chất phun khử khuẩn chạy thử có thành phần  hydroxen 

peroxide 6% và  ion bạc: 6 chai (chai 1 lít) 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 bộ 

III. Tính năng, thông số kỹ thuật 

- Tốc độ quay tua-bin: 22,000 vòng/phút. 

- Kích thước hạt sương trung bình: khoảng 5µm 

- Máy có khả năng khử khuẩn không khí và bề mặt 

- Máy có khả năng xử lý thể tích phòng lên tới 1000 m3 

- Điều khiển từ xa để kích hoạt quá trình phun từ bên ngoài 

phòng 
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